	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN 
Họ và tên:…………………………..………..
Lớp 3……

	      KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIN HỌC LỚP 3
     Cuối học kì II năm học 2016 – 2017

    (Thời gian làm bài 35 phút)

	Điểm


	Nhận xét:

…………………………………….……

…………………….………………..…..

………………………………………….
	GVcoi:……………………..………

………………………………..……

GVchấm:………………………….

……………………………………


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 điểm)
Câu 1: Để gõ từ  “Hoa phượng” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?
Trả lời: ………………………………………………………………………
Câu 2: Để gõ được dấu sắc theo kiểu Telex em gõ phím gì?
A. F


B. J


C. S


D. X
Câu 3: Để mở phần mềm vẽ paint  em nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm nào sau đây?

       A.  [image: image1.png]


          

B.  [image: image2.png]


      

C.  [image: image3.png]


     
           D.  
[image: image4.png]



Câu 4: Hãy sắp xếp lại các bước sau để được các bước vẽ đoạn thẳng
A- Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đoạn thẳng
B- Chọn màu vẽ

C- Chọn nét vẽ
D- Chọn công cụ đường thẳng
Trả lời: ………………………………………………………………………

Câu 5: Phần mềm “Cùng học toán 3” đâu là nút kiểm tra kết quả.

A. 

[image: image5.png]





B. 
[image: image6.png]


         
  C. 
[image: image7.png]


         
  D. 
[image: image8.png]



Câu 6: Đâu là biểu tượng của phần mềm Học tiếng anh với Alphabet Blocks ? 
A.  [image: image9.png]iy Doctirer
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B.   [image: image10.png]


              C.  [image: image11.png]


                D. [image: image12.png]



Câu 7: Trong  phòng  đợi của phần mềm Tidy Up  không có đồ vật nào sau đây ?
A. Cái ô                   B. Cái áo                      C. Tờ báo                  D. Cái giường
Câu 8: Để chọn màu nền em làm như thế nào?
A.  Nháy nút chuột phải                        B. Nháy nút chuột trái                            
C. Nháy cả hai chuột
    B. PHẦN THỰC HÀNH 6 điểm 
Bài 1: (4 điểm) Ghi lại cách soạn thảo đoạn văn bên dưới đây theo kiểu gõ telex: 
LƯỢM
	Chú bé loắt choắt

Cái sắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh
	Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích 

Nhảy trên đường vàng.


Bài 2: (2 điểm) Mở phần mềm vẽ paint và vẽ hình như mẫu phía dưới



	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN 
Họ và tên:…………………………..………..
Lớp 4……

	      KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIN HỌC LỚP 4
     Cuối học kì II năm học 2016 – 2017

    (Thời gian làm bài 35phút)

	Điểm


	Nhận xét:

…………………………………….……

…………………….………………..…..

………………………………………….
	GVcoi:……………………..………

………………………………..……

GVchấm:………………………….

……………………………………


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Hãy nối các lệnh ở cột bên trái đúng với mô tả tác dụng của lệnh đó ở cột bên phải?

	Fd 

	 Rt

	Lt

	Bk



Câu 2: Bạn An đã gõ và trình bày câu “Mái trường mến yêu”. Vậy bạn An đã dùng nút lệnh nào sau đây để trình bày chữ? 
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Câu 3: Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh:  Repeat  3[fd  100  rt  120]
A. [image: image17.png]



B. [image: image18.png]


               C. [image: image19.png]


.

D.     [image: image20.png]



Câu 4: Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để căn lề giữa?
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Câu 5: Câu lệnh  Home . Rt 90  Fd100   có bao nhiêu lỗi sai?

A. 1


B. 2


C.  3



D.  4
Câu 6: Em có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z để làm công việc gì khi soạn thảo?
A.    Sao chép

B.    Dán

 C.   Lấy lại bước trước

       D.    Xóa
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng về trò chơi khám phá rừng nhiệt đới:

A. Rừng nhiệt đới trong trò chơi gồm ba tầng sinh thái: tấng thấp, tầng trung và tầng cao

B. Hình ảnh vầng trăng cho biết đang là ban đêm, sau một khoảng thời gian sẽ xuất hiện mặt trời báo hiệu là ban ngày

C. Nhiệm vụ của trò chơi là giúp các con vật tìm chỗ ngủ qua đêm trước khi trời sáng

D. Nếu hết thời gian (mặt trời lên cao), các con vật sẽ tự động chạy về đúng vị trí của chúng.
Câu 8: Chỉ nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?
A.    [image: image25.png]VNI-Times.





B.    [image: image26.png]12 -




         C.    [image: image27.png]A4 Normal +Line < v





               D.  [image: image28.png]



B. PHẦN THỰC HÀNH 6 điểm
Bài 1: (4 điểm) Ghi lại cách soạn thảo đoạn văn bên dưới đây theo kiểu gõ telex:
Dòng sông mặc áo
	Dòng sông mới điệu làm sao

Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Trưa về trời rộng bao la

Áo xanh sông mặc như là mới may

Chiều thu thơ thẩn áng mây
	Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

Rèm thêu trước ngực vầng trăng

Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên

Khuya rồi sông mặc óa đen 

Nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ...


Bài 2: (2 điểm) Viết câu lệnh điều khiển rùa vẽ hình dưới đây:
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN 
Họ và tên:…………………………..………..
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	      KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIN HỌC LỚP 5
     Cuối học kì II năm học 2016 – 2017

    (Thời gian làm bài 35phút)

	Điểm


	Nhận xét:

…………………………………….……

…………………….………………..…..

………………………………………….
	GVcoi:……………………..………

………………………………..……

GVchấm:………………………….

……………………………………


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Hãy cho biết bảng sau có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Trả lời:…………………………………………………………………………………..

Câu 2: Để vẽ hình vuông  em dùng câu lệnh nào: 
A. Repeat  3[fd 100 rt  90]


C. Repeat  3[fd 100 rt  120]
B. Repeat  4[fd 100 rt  90]


D. Repeat  4[fd 100 rt  120]
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A.Tệp là nơi lưu trữ thông tin

B. Thư mục là nơi lưu tệp và các thư mục con
C. Tệp lưu các thư mục con

D.Thông tin nằm trong  các tệp
Câu 4: Để chèn 1 tệp hình ảnh vào văn bản ta đặt con trỏ đến vị trí muốn chèn. Sau đó ta chọn ?

A. Insert ( Picture ( From File …

B. Insert ( Table ( Clip Art …

C. Insert ( Table (From File …

D. Inser( Prom File ( Picture
Câu 5: Để vẽ Hình 1 thì em dùng câu lệnh nào:
	A. A. RT 45 LABEL [Chao buoi sang]
	B. B.LABEL [Chao buoi sang]
	
[image: image29.png]


Hình 1

	C. C. FD 45 LABEL [Chao buoi sang]
	D. D. LABEL 45 [Chao buoi sang]
	


Câu 6:  Đâu là câu lệnh lặp
A. Print  n[…]           B. Show  n[…]          C. Repeat  n[…]             D. Edit  “ tên     
Câu 7: Để viết từ “cái xoong” theo kiểu Telex em viết như thế nào?
Trả lời:..........................................................................................................................
Câu 8:   Để tạo bảng trong văn bản em làm như thế nào?

A. Insert table
  B. Insert Picture

C. Insert Delete
  D. Insert Clip Art  
PHẦN THỰC HÀNH 6 điểm 
Bài 1: (4 điểm) Ghi lại cách soạn thảo đoạn văn bên dưới đây theo kiểu gõ telex:
MÙA THẢO QUẢ

Thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa. Gió tây lướt thướt bay qua rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, đưa hương thảo quả ngọt lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chin San. Gió thơm. Cây cỏ thơm. Đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về, hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn .Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục. Chẳng có thứ quả nào hương thơm lại ngây ngất kì lạ đến như thế.
Bài 2: (2 điểm) Viết thủ tục vẽ hình vuông cạnh 100






Rùa quay phải 





Rùa quay Trái





Rùa Lùi lại





Rùa tiến về phía trước
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